	UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG THCS ĐẶNG XÁ

ĐỀ SỐ 1
	ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9


  Phần 1(7 điểm) Đọc đoạn thơ sau: 

                          “Thuyền ta lái gió với buồm trăng

                            Lướt giữa mây cao với biển bằng

                            Ra đậu dặm xa dò bụng biển

                            Giàn đan thế trận lưới vây giăng

                            Cá nhụ cá chim cùng cá đé

                            Cá song lấp lánh đuốc đen hồng

                            Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe

                            Đêm thở sao lùa nước Hạ Long”                
                                                                             ( Sách giáo khoa Ngữ Văn 9, tập 1, NXBGDVN)                         

1. Đoạn thơ trên thuộc tác phẩm nào? Do ai sáng tác? Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ?

2. Hình ảnh “buồm trăng” trong câu thơ, theo em là ẩn dụ hay hoán dụ?

3. Dựa vào đoạn thơ trên, viết một đoạn văn ngắn diễn dịch 7-10 câu (đánh số thứ tự từng câu)  trong đó có sử dụng một câu ghép và một phép thế trình bày về khí thế của người lao động và vẻ đẹp của thiên nhiên.

4. Trong bài thơ khác mà em đã học ở lớp 9 có một hình ảnh lãng mạn được xây dựng trên cơ sở quan sát như hình ảnh “buồm trăng”. Hãy chép lại câu thơ đó, nêu tên tác giả và tác phẩm.

Phần 2. (3điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4
   “Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây...”,  cái câu nói của người đàn bà tản cư hôm trước lại vang dội lên trong tâm trí ông. 

   Hay là quay về làng?...

   Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay. Về làm gì cái làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ Cụ Hồ...

   Nước mắt ông lão giàn ra. Về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây. Ông lão nghĩ ngay đến mấy thằng kì lí chuyên môn khua khoát ngày trước lại ra vào hống hách ở trong cái đình. Và cái đình lại như của riêng chúng nó, lại thâm nghiêm ghê gớm, chứa toàn những sự ức hiếp, đè nén. Ngày ngày chúng nó lai dong ra dong vào, đánh tổ tôm mà bàn tư việc làng với nhau ở trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ có dám liếc trộm vào rồi cắm đầu xuống mà lủi đi. Anh nào dám ho he, hóc hách một tí thì chúng nó tìm cách để hại, cắt phần ruộng, truất ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng...

   Ông Hai nghĩ rợn cả người. Cả cuộc đời đen tối lầm than cũ nổi lên trong ý nghĩ ông. Ông không thể trở về làng ấy được nữa. Về bây giờ ông chịu mất hết à?

   Không thể được. Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.

                                                                        (Trích Làng, Kim Lân, Ngữ văn 9, tập 1)
1. Đoạn văn trên thể hiện tâm trạng gì của nhân vật ông Hai ? (0,5 điểm)

2. Điểm đặc sắc nhất về nghệ thuật trong đoạn văn trên là gì? (0, 5 điểm)

3. Câu văn dưới đây sử dụng biện pháp tu từ nào ? (0,5 điểm) “Anh nào dám ho he, hóc hách một tí thì chúng nó tìm cách để hại, cắt phần ruộng, truất ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng...” Nêu tác dụng của dấu “...” cuối câu văn ? (0, 5 điểm)

4. Chép lại 1 câu văn có yếu tố miêu tả trong đoạn trích trên và cho biết yếu tố miêu tả có vai trò gì trong văn bản tự sự ? (1 điểm)
